
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 05240376 Lê Long Vũ BSNT49
Nội Tim 

mạch
202B 14h00

2 05240256 Nguyễn Bảo Việt BSNT49
Nội Tim 

mạch
202B 14h00

3 05240106 Hoàng Gia Uy BSNT49
Nội Tim 

mạch
202B 14h00

4 05240646 Lê Thanh Tùng BSNT49
Nội Tim 

mạch
202B 14h00

5 05240063 Lê Anh Tuấn BSNT49
Nội Tim 

mạch
202B 14h00

6 05240927 Phạm Thành Trung BSNT49
Nội Tim 

mạch
202B 14h00

7 05240439 Nguyễn Thành Trung BSNT49
Nội Tim 

mạch
202B 14h00

8 05240387 Chu Ngọc Trà BSNT49
Nội Tim 

mạch
202B 14h00

9 05240948 Vũ Trường Sơn BSNT49
Nội Tim 

mạch
202B 14h00

10 05240098 Hoàng Bá Quỳnh BSNT49
Nội Tim 

mạch
202B 14h00

11 05240432 Phùng Thị Mai BSNT49
Nội Tim 

mạch
202B 14h00

12 05240378 Trần Diệu Linh BSNT49
Nội Tim 

mạch
202B 14h00

13 05240512 Lê Thị Thùy Linh BSNT49
Nội Tim 

mạch
202B 14h00

14 05240165 Nguyễn Đỗ Hoàng Hưng BSNT49
Nội Tim 

mạch
202B 14h00

15 05240493 Trần Vinh Hà BSNT49
Nội Tim 

mạch
202B 14h00

ĐỐI TƯỢNG : BSNT49 NTM - LẦN 1 (2025-2026)

2. Địa điểm: Nhà A6

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD

DS THÍ SINH DỰ THI MÔN : THĂM DÒ VÀ CAN THIỆP CƠ BẢN VỀ HÌNH ẢNH TIM MẠCH

HÌNH THỨC THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG

1. Thời gian : Thứ 2 ngày 30 tháng 03 năm 2026
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16 05240569 Chu Thị Thùy Dung BSNT49
Nội Tim 

mạch
202B 14h00

17 05240465 Phan Nhật Duật BSNT49
Nội Tim 

mạch
202B 14h00

18 05240215 Nguyễn Tiến Đạt BSNT49
Nội Tim 

mạch
202B 14h00

19 05240161 Phạm Chí Cao BSNT49
Nội Tim 

mạch
202B 14h00
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